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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: VIẾT 2
Mã môn học: 224319
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ; Thi/Kiểm tra: 03 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
[bookmark: _GoBack]- Vị trí:  Môn học Viết 2 là môn học chuyên môn cơ sở, được bố trí học ở học kỳ III của chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh.
- Tính chất: Môn học Viết 2 bao gồm các kiến thức, kỹ năng được sử dụng để viết các bài luận bằng Tiếng Anh.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:
+ Mô tả được bố cục các bài tiểu luận quan điểm và bài tiểu luận nguyên nhân - kết quả;
+ Nhận biết được các loại câu trong 2 dạng bài tiểu luận trên;
+ Liệt kê được các từ vựng, cấu trúc thích hợp trong 2 dạng bài tiểu luận trên.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được các từ vựng, cấu trúc để phân tích các bài tiểu luận, viết câu, viết bài tiểu luận theo các chủ đề;
+ Xác định được các kiểu câu;
+ Xây dựng được dàn ý, và viết được các bài tiểu luận tiêu chuẩn, phù hợp theo từng chủ đề cụ thể;
+ Đánh giá được ngôn từ, ngữ pháp và bố cục của các bài tiểu luận.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Biết làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
+ Có sáng kiến, chủ động, tích cực trong quá trình học tập;
+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ kiến thức;
+ Biết đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề học tập.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Stt
	Tên bài, mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý
thuyết
	Thực hành/ thảo luận/ bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	


1
	Bài 1: Opinion essays  
1. Opinion organization (p.110)
Exercise(s) 4 & 5
(p.110 – 112)
2. Facts & Opinions (p.115)
Exercises 1, 2, 3, & 4 (p.113-116)
3. Counter Argurment and Refutation (p.117)
Exercises 2,3,4 (p.105 &106) and exercise 5 (p.117)
4. Language & Grammar Focus (p.119)
Exercises 1,2,3,4 (p.119 -121)
5. Review (p.123)
Exercises 1,2,3,4 & 5 (p.123-125)
6. Timed Writing (p.126)
Topics: 
1. Travel & Tourism (p.128)
2. Urban Studies (p.128)
7. Peer Editing (p.127)
	18
	12
	6
	0

	
2
	Bài 2: Review and Progress test 1
1. Review 
2. Progress test 1 (Tự luận- 60 phút)
	
3
	
1.5
	
0
	
1.5

	3
	Bài 3: Cause-and-effect essays 
1. Cause-and-effect organization (p.135)
Exercises 4,5,6 (p.135 – 139)
2. Clustering information (p.138)
Exercises 6, 7 (p.139 – 140) 
3. Phrasal Verbs (p.144) 
Exercises 1, 2, 3, & 4 (p.142-145)
4. Language & Grammar Focus (p.147)
Exercises 1,2,3,4 (p.147 -150)
5. Review (p.152)
Exercises 1,2,3,4 & 5 (p.152-155)
6. Timed Writing (p.156)
Topics: 
1. Environmental Science (p.158)
2. Information Technology (p.158)
7. Peer Editing (p.157)
	18
	12
	6
	0

	
4
	Bài 4: Review and Progress test 2
1. Review 
2. Progress test 2 ( Tự luận- 60 phút)
	
3
	
1.5
	
0
	
1.5

	
5
	Bài 5: General review
1. General revision 
2. Practice writing
	
3
	
3
	
0
	
0

	Cộng
	45
	30
	12
	3



2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Opinion Essays					           		Thời gian: 18 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày và xây dựng được bố cục cho các bài tiểu luận quan điểm;
- Phân biệt được câu nêu dữ kiện và câu trình bày quan điểm;
- Phân biệt được câu lập luận phản bác và câu bác bỏ lập luận;
- Vận dụng được các từ vựng chỉ số lượng, từ nối thích hợp vào đọc hiểu và viết các bài tiểu luận;
- Vận dụng được những kiến thức đã học trong bài để viết được bố cục phù hợp và viết được bài tiểu luận quan điểm hoàn chỉnh về các chủ đề yêu cầu;
- Đánh giá được bố cục và bài tiểu luận cho sẵn.
2. Nội dung 
2.1. Opinion organization (p.110)
2.2. Facts & Opinions (p.115)
2.3. Counter Argurment and Refutation (p.117)
2.4. Language & Grammar Focus (p.119)
2.5. Review (p.123)
2.6. Timed Writing (p.126)
2.7. Peer Editing (p.127)
Bài 2:  Review and Progress test 1				Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
- Phân biệt được câu nêu dữ kiện và câu trình bày quan điểm;
- Phân biệt được câu lập luận phản bác và câu bác bỏ lập luận;
- Viết được bố cục phù hợp cho bài tiểu luận về chủ đề cho sẵn;
- Viết được bài tiểu luận hoàn chỉnh về chủ đề cho sẵn;
- Sử dụng được từ chỉ số lượng và từ nối phù hợp vào bài viết.
2. Nội dung 
2.1. Review 
2.2. Progress test 1: Tự luận (60 phút)				
Bài 3: Cause-and-Effect Essays	          				Thời gian: 18 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày và xây dựng được bố cục cho các bài tiểu luận nguyên nhân - kết quả;
- Thực hiện được việc phân nhóm các nguyên nhân phù hợp với từng kết quả;
- Vận dụng được các các cụm động từ, thì tương lai, mệnh đề điều kiện và cấu trúc so that vào đọc hiểu và viết các bài tiểu luận;
- Vận dụng được những kiến thức đã học trong bài để viết được bố cục phù hợp và viết được bài tiểu luận nguyên nhân - kết quả hoàn chỉnh về các chủ đề yêu cầu;
- Đánh giá được bố cục và bài tiểu luận cho sẵn.
2. Nội dung 
2.1. Cause-and-effect organization (p.135)
2.2. Clustering information (p.138)
2.3. Phrasal Verbs (p.144) 
2.4. Language & Grammar Focus (p.147)
2.5. Review (p.152)
2.6. Timed Writing (p.156)
2.7. Peer Editing (p.157)
Bài 4. Review and Progress test 2					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
- Phân biệt được câu nêu dữ kiện và câu trình bày quan điểm;
- Phân biệt được câu lập luận phản bác và câu bác bỏ lập luận;
- Phân nhóm được các nguyên nhân phù hợp với từng kết quả;
- Viết được bố cục phù hợp cho bài tiểu luận quan điểm hoặc nguyên nhân - kết quả về chủ đề cho sẵn;
- Viết được bài tiểu luận quan điểm hoặc nguyên nhân - kết quả hoàn chỉnh về chủ đề cho sẵn;
- Sử dụng được từ chỉ số lượng, từ nối, cụm động từ, thì tương lai, mệnh đề điều kiện và cấu trúc so that phù hợp vào bài viết.
2. Nội dung 
2.1. Review 
2.2. Progress test 2: Tự luận (60 phút)	
Bài 5:  General review 						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
- Phân biệt được bài tiểu luận quan điểm và bài tiểu luận nguyên nhân - kết quả;
- Lựa chọn và xây dựng được bố cục phù hợp cho các bài tiểu luận quan điểm và nguyên nhân – kết quả;
- Đánh giá được các bài tiểu luận quan điểm và nguyên nhân - kết quả về mặt bố cục và ngôn ngữ - ngữ pháp.
2. Nội dung bài học:
2.1. General review 
2. 2. Practice writing
[bookmark: _Toc280521894]IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa
Phòng học được trang bị: Hệ thống đèn đủ ánh sáng; Bàn, ghế dành cho sinh viên và giảng viên; Bảng, phấn (hoặc bút bảng).
[bookmark: bookmark82]2. Thiết bị, máy móc
Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
[bookmark: bookmark83]3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu 
Giảng viên sử dụng giáo trình dùng chung của tổ bộ môn và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.
4. Các điều kiện khác: Không  
V. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung đánh giá
- Kiến thức
+ Nhận biết được các loại câu;
+ Liệt kê được các từ vựng, cấu trúc;
+ Mô tả được bố cục một bài tiểu luận.
- Kỹ năng
+ Vận dụng được các từ vựng, cấu trúc để viết câu, viết bài tiểu luận theo các chủ đề;
+ Xác định được các kiểu câu;
+ Xây dựng được một dàn ý, và viết được các bài tiểu luận tiêu chuẩn, phù hợp theo từng chủ đề cụ thể.
-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Chuyên cần, tích cực tham gia các hoạt động học trên lớp cũng như ý thức tự học, tự nghiên cứu;
+ Cẩn thận, chính xác trong nội dung bài viết.
2. Phương pháp đánh giá
- Đánh giá quá trình: 40%, trong đó có các hình thức đánh giá chi tiết như sau:
	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
Kiểm tra thường xuyên

	Chuyên cần
	20%
	A (8.0 -10)
	B (6.6 – 7.9)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	
	
	
	- Tham dự lớp học đầy đủ. (10đ)
[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK146]-Vắng 2 buổi có phép. (8đ)
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]- Vắng 1 buổi không phép. (6.6đ)
	- Vắng 2 buổi không phép. (5đ)
	Vắng 3 buổi không phép. (0đ)

	
	- Phát biểu xây dựng bài, thảo luận cặp nhóm,
- Chuẩn bị đầy đủ bài cũ và bài mới trước khi lên lớp,
	20%

	- Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt từ (15-20+) trong suốt quá trình học.
	- Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt từ (10 -14+) trong suốt quá trình học.
	- Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài từ (5-9+) trong suốt quá trình học.
	- Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài (< 5+) trong suốt quá trình học.

	
	- Bài kiểm tra viết cá nhân, 15  -  30 phút
(tối thiểu 2 bài kiểm tra)
	20%

	· [bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136]Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung chính xác 75% - 100%
	- Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung chính xác 60% - 75%
	· Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung chính xác 45%  60%
	- Nội dung: chính xác dưới 45%

	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra tự luận (60 phút) – 2 bài
	40%
	2

	
	
	
	· Nội dung và tiêu chí đánh giá như phần “Đánh giá bài thi cuối học kỳ”

	Cộng
	100%
	


- Đánh giá bài thi cuối học kỳ: 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức bài thi Tự luận: 90 phút (không sử dụng tài liệu).
Nội dung và thang điểm đánh giá:
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Sentence building 
	3 điểm (5 câu xây dựng câu hoàn chỉnh dựa trên từ gợi ý x 0.6 đ/câu)

	Error recognition 
	2 điểm (Sửa 05 lỗi, 0.4 điểm/ lỗi được sửa)

	Essay writing 
	5 điểm (Bài viết sạch sẽ, rõ ràng; đúng bố cục, chủ đề, nội dung, văn phong, từ vựng, ngữ pháp)


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học 
Môn học Viết 2 là một trong các môn học chuyên môn cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giảng viên
+ Thuyết trình: trình giảng, trình chiếu, tóm tắt;
+ Sử dụng phương pháp đối thoại, thảo luận, phỏng vấn;
+ Tổ chức các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm;
+ Giao bài tập về nhà và hướng dẫn sửa các bài tập trên lớp;
+ Công bố điểm trung bình kiểm tra cho sv trong buổi học cuối cùng;
+ Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi (có nêu rõ lý do) trong buổi học cuối cùng của môn học;
+ Công bố cho sinh viên hình thức kiểm tra định kỳ cũng như hình thức thi kết thúc môn học.
- Đối với người học
+ Tham dự thảo luận nhóm, thuyết trình trước lớp;
+ Đọc tài liệu và chuẩn bị các bài tập được giao ở nhà;
+ Tham dự các kỳ thi và kiểm tra theo quy định môn học;
+ Tham dự tối thiểu 80% thời lượng tại phòng học;
+ Không phúc khảo hay bảo lưu điểm trung bình kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý
+ Môn học tiên quyết trước khi học môn học này: Viết 1;
+ Môn học tiếp theo phụ thuộc vào môn học này: Viết thương mại;
[bookmark: _Hlk137671134]+ Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học;
+ Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập;
+ Sinh viên vắng mặt trong các buổi kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì, thi bị điểm không. Sinh viên vắng mặt có lý do phải viết đơn xin phép giảng viên và Trưởng khoa (Kèm theo minh chứng). Nếu được Trưởng khoa cho phép, giảng viên bộ môn sẽ cho sinh viên kiểm tra lại theo hình thức phù hợp với môn học;
+ Sinh viên đến lớp trễ sau 15 phút được vào học nhưng bị trừ 0.5 điểm chuyên cần;
+ Sinh viên vắng học quá 20% tổng số tiết trong môn học bị cấm thi;
+ Nếu điểm TBMH nhỏ hơn 5.0 thì sinh viên phải học lại môn học này.
4. Tài liệu tham khảo
-Tài liệu chính: Savage, A. & Mayer, P. (2017). Effective Academic Writing (2nd Ed.). The short essay. Oxford University Press
- Tài liệu tham khảo: Folse, K.S; Vokoun, A. M; Solomon, E. V. (2014).  Great Writing 1: Great Sentences for Great Paragraphs (4th ed.). Boston, USA: Sherrise Roehr.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

	TRƯỞNG KHOA	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 
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